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0

53 Nguyễn  Khoa CNTT 0309147174 Nguyễn Đường 20/06/1935 8371621062 Việt Nam 022868227 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

54 Nguyễn  Khoa CNTT 0309147174 Đoàn Thị Ngọc Điệp 15/07/1935 8371621087 Việt Nam 020634879 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

55 Nguyễn Văn Danh CNTT 0307509326 Nguyễn Lê Ngọc Minh 06/06/2012 8371621094 Việt Nam 01 Con 151/2012 02/2011 Việt Nam 60519 Huyện Krông Pắk Xã Ea Kuăng 11/2012 Cấp mã thành công

56 Lê Tất Đạt CNTT 8005467988 Lê Huỳnh Thanh Nhàn 22/10/2000 8371621104 Việt Nam 01 Con 0145 I/2000 Việt Nam 70119 Quận 10 Phường 06 01/2009 Cấp mã thành công

57 Lê Tất Đạt CNTT 8005467988 Trần Thị Nhung 25/12/1945 8379006245 Việt Nam 023329158 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8271863702

58 Đặng Ngọc Đoàn CNTT 8005468068 Đặng Thiên Bảo 24/01/2009 8371621129 Việt Nam 01 Con 68/2009 01 Việt Nam 70133 Quận Thủ Đức Phường Hiệp B12/2009 Cấp mã thành công

59 Đặng Ngọc Đoàn CNTT 8005468068 Đặng Thiên Phúc 19/07/2010 8371621143 Việt Nam 01 Con 386 03 Việt Nam 70133 Quận Thủ Đức Phường Hiệp B12/2010 Cấp mã thành công

60 Nguyễn Văn Đôn CNTT 0306371361 Nguyễn Lam Giang 11/02/2006 8371621150 Việt Nam 01 Con 112 01/2006 Việt Nam 80713 Huyện Cái Bè Thị trấn Cái B 03/2010 Cấp mã thành công

61 Bùi Văn Dũng CNTT 8005468075 Bùi Văn Hữu Nghĩa 03/01/2010 8371621175 Việt Nam 01 Con 019 02/2009 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 17 01/2010 Cấp mã thành công

62 Bùi Văn Dũng CNTT 8005468075 Bù Tuấn Nhật 03/10/2012 8371621182 Việt Nam 01 Con 459 03/2012 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 17 05/2013 Cấp mã thành công

63 Nguyễn Thị Thu Hồng CNTT 8005467949 Phạm Gia Bảo 05/04/2012 8371621217 Việt Nam 01 Con 216 01 Việt Nam 70134 Quận Bình Tân Phường Bình H10/2012 Cấp mã thành công

64 Lê Quý Hưng Quốc CNTT 8005467995 Lê Quý Hưng Thịnh 09/07/2009 8371621224 Việt Nam 01 Con 955 01/2009 Việt Nam 70121 Quận 11 Phường 15 12/2009 Cấp mã thành công

65 Lê Quý Hưng Quốc CNTT 8005467995 Vũ Thị Thu Trang 22/02/1956 8309288317 Việt Nam 023137083 03 Cha/Mẹ 05/2011 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8309288317

66 Nguyễn Nguyên Hoàng 
Ngọc Quyên

CNTT 8005467963 Nguyễn Thị Băng Sơn 01/01/1952 0303565111 Việt Nam 021078299 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 0303565111

67 Nguyễn Nguyên Hoàng 
Ngọc Quyên

CNTT 8005467963 Trương Nhật Minh 13/02/2009 8371621231 Việt Nam 01 Con 60/2009 01/TSN Việt Nam 70128 Quận Tân phú Phường Tân S09/2009
Cấp mã thành công

68 Nguyễn Thị Khánh Thư CNTT 8005467956 Đào Nguyên Minh 06/10/2009 8371621249 Việt Nam 01 Con 235/2009 01 Việt Nam 70129 Quận Bình Thạnh Phường 5 05/2010 Cấp mã thành công

69 Trần Vĩnh Xuyên CNTT 1200975975 Trần Huy Hoàng 07/08/2013 8371621256 Việt Nam 01 Con 230/2013 2/2013 Việt Nam 70121 Quận 11 Phường 14 09/2013 Cấp mã thành công

70 Lê Hồng Thái CNTT 8005468029 Hoàng Thị Loan 01/10/1954 8371621270 Việt Nam 370166582 03 Cha/Mẹ 08/2014 Cấp mã thành công

71 Đỗ Thị Hải Yến CNTT 8005468043 Trần Chiến Thắng 25/05/2011 8371621288 Việt Nam 01 Con 174 01/2011 Việt Nam 70134 Quận Bình Tân Phường Tân Tạ06/2011 Cấp mã thành công

72 Đỗ Thị Hải Yến CNTT 8005468043 Trần Đại Lợi 24/10/2012 8371621295 Việt Nam 01 Con 530 03/2012 Việt Nam 70134 Quận Bình Tân Phường Tân Tạ01/2013 Cấp mã thành công

73 Dương Ngọc Vọng CNTT 0309147689 Dương Ngọc Phương Anh 25/11/2003 8371621305 Việt Nam 01 Con 15 I Việt Nam 70135 Huyện Củ Chi Xã An Nhơn Tây01/2009 Cấp mã thành công

284 Nguyễn Vân Giang CNTT 0309147047 Bùi Minh Hiếu 24/12/1993 8371623359 Việt Nam 025179598 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

285 Nguyễn Vân Giang CNTT 0309147047 Bùi Anh Khoa 07/09/1999 8371623380 Việt Nam 025822193 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

306 Lê Tiến Đạt CNTT 8005467762 Lê Hoàng Thanh Mai 03/04/2005 8371623630 Việt Nam 01 Con 35/KS 01/2015 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 12 01/2009 Cấp mã thành công

307 Lê Tiến Đạt CNTT 8005467762 Lê Hoàng Mai Phương 18/08/2007 8371623648 Việt Nam 01 Con 130 01/2007 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 12 01/2009 Cấp mã thành công
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